GIÁP - KỶ 
QUẺ SỐ 6: LÔI ĐỊA DỰ


1. CÁCH CỤC
a) THIÊN CHƯƠNG TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ Sửu, Kỷ Mão
Giờ Kỷ Sửu: Cách Sương nguyệt phi vân (Trăng trong sương mây bay) 
Giải: Thanh vân đắc lộ bộ bộ cao thăng (Từng bước tiến lên cao tận mây xanh) 
Giờ Kỷ Mão: cách Khát mã ẩm tuyền (Ngựa khát uống nước suối) 
Giải: Hoạn nạn dĩ quá giai cảnh tức tại mục tiền (Hoạn nạn đã qua cảnh tốt tức thời ở trứơc mặt).
b) THIÊN DIỆU TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi

Giờ Kỷ Tỵ: Cách Thiệp涉thủy cầu ngư (Lội nước tìm cá) 
Giải: Nhâm niên Quí niên doanh mưu hữu hoạch (Năm Nhâm năm Quý buôn bán có lợi) 
Giờ Kỷ Mùi: Cách Trần塵kiếm mai埋quang (Bụi bám vào gươm kiếm làm mất ánh sáng) 
Giải: Đảm khí anh hào duy khủng hoài tài bất ngộ (Khí chất anh hùng chỉ ngại rằng tài năng chỉ ôm ấp trong lòng mà không gặp thời)

c) THIÊN TRƯNG TINH - Cách cho người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ Dậu, Kỷ Hợi
 
Giờ Kỷ Dậu: Cách Phi披vân tầm nguyệt (Rẽ mây tìm trăng) 
Giải: Nghi宜xuất viễn môn khả ngộ tri âm chi nhân (Nên ra khỏi cửa thì sẽ được gặp bạn tri âm) 
Giờ Kỷ Hợi: Cách Suy thảo phùng xuân(Cỏ úa gặp mùa xuân) 
Giải: Vãn cảnh hảo giai đại khả可phát triển (Về già khá tốt có thể phát triển lớn).
 d) Cách chung cho người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ
PHƯỢNG TÚC宿NGÔ ĐỒNG 
(Chim Phượng đậu cây Ngô đồng) 

Phụng hoàng thành thượng điếu kình ngao 
Đởm khí tằng kinh trục lãng đào 
Nhạn quá bích thiên li cổ tái塞Âu鷗du lục thủy trưởng tân mao 
Thiên khai vũ đả chi đầu tổn 
Quả kết phong xuy tử bất lao牢Bắc bạn thị gia nam bạn lập 
Bích đào xuân noãn暖ngộ anh hào 

Trên thành Phượng câu cá lớn 
Đởm khí trải từng sóng đuổi theo 
Nhạn vượt trời xanh rời ải cũ 
Chim âu lìa nước lông thay mới 
Trời mở cơn mưa đánh đầu cành 
Sau cùng gió thổi quả chẳng bền 
Bờ bắc dựng nhà bến Nam lập 
xuân ấm đào xanh gặp anh hùng 

•Ngộ khuyển công danh đạt (Gặp Tuất công danh thành đạt) 
•Phùng Ngưu chí khí cao (Gặp Sửu chí khi lên cao) 
•Hạn tùy Ngưu Mã tuế(Hạn theo năm Sửu Ngọ) 
•Thân tại bích vân tiêu霄(Thân ở chốn mây xanh) 


Tuổi Giáp cho 06 giờ Mậu: tuổi Giáp giờ Mậu hợp nên lá số khá đặc biệt, sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ tốt hơn cả, các giờ khác dù có xấu nhưng không nặng vì mệnh là: ánh sáng của vui mừng phước đức, là sao có điềm tốt lành. Là người có chí khí lớn, ví như ngồi trên thành phượng hoàng cao ngất ngưởng để câu cá kình ngao (cá lớn như cá voi), nhưng trong đời phải trải qua nhiều gian nan vất vả vượt qua sóng gió, nay đây mai đó lo kiến tạo nhiều nơi, đơn độc chèo chống để gây dựng, về sau khi gặp thời vận tốt thì tạo dựng lên được cơ nghiệp. Gặp năm hay vận Tuất thì công danh thành đạt, gặp Sửu càng hừng hực chí khí, vận hạn theo năm Sửu năm Ngọ thì vượt lên tận chốn mây xanh, công thành danh toại.


2. PHÁN ĐOÁN:
a) Khái quát cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Mậu 
•Thử mệnh phúc khánh chi diệu tường thụy祥瑞chi tinh, an tĩnh xứ sinh xuất la tạo羅唕, giám監giới xứ khước hữu cứu thần, xảo trung thành khuyết thị xứ thành phi, thân thích hồn渾như mạch lộ nhân, ngoại phương khước hữu tri âm giả, phu phụ qua bì đối liễu thụ, huynh đệ đồng bồn đối thiết chủy, nan vi nhi lữ độc lực đảm đương, đáo đầu hoàn hữu hảo thu thành. 
•Mệnh này là ánh sáng của vui mừng phước đức, là sao có điềm tốt lành, lúc yên tĩnh sanh ra trò chuyện ồn ào, vào nơi chốn bị giam hãm lại có thần cứu giúp đỡ, trong khéo thành vụng nơi đúng thành sai, thân thích đều cùng như kẻ qua đường, ở bên ngoài lại có tri âm, vợ chồng như vỏ quả dưa đối với cây liễu, anh em va chạm nhau như bồn đồng với chổi sắt, con trai con gái khó khăn, tự một mình đảm đương mọi việc, nhưng rồi cuối cùng thu lượm lại được kết quả tốt.

b) Sự nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ

Bình sinh平生lập chí thi尸kì sách策
Lịch biến giang sơn vạn lý tình 
Kim mã ngọc đường nhân cộng ngữ 
Long lâu phượng các dã tri danh 

Bình thường lập chí bày mưu lạ 
Trải khắp non sông muôn dặm tình 
Ngựa vàng nhà ngọc ta cùng người 
Lầu rồng gác phượng vậy nêu tên

c) Cơ nghiệp người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ 
Sinh bình hoài chí điếu kình ngao 
Thời trị trường giang khởi nộ đào 
Thân tại bắc gia nam diện lập 
Mai thanh tùng mậu yển揠bồng蓬khao磽Chí ôm hoài bão câu cá lớn 
Thời gặp sông dài dậy sóng điên 
Thân nơi chốn bắc lập tại nam 
Mai xanh tùng tốt cỏ nhổ lên 

Trong lúc chưa gặp thời ra làm việc, là người thường ôm chí lớn, hay bày mưu tính kế, toan tính mưu đồ cho công việc, lúc ra làm xốc vác nhiệt tâm, nay gây dựng nơi đây mai thành lập nơi khác, lúc đã thành công rồi thì phú quý hiển danh nơi lầu rồng gác phượng, là người có chí khí lớn ví như cây mai cây tùng là bậc quân tử thì phải ở nơi đất tốt để dụng võ, chứ không thể sống chung với loại cỏ bồng cỏ dại sống nơi đất xấu, cần nhổ bỏ đi (bồng蓬: cỏ bồng, cỏ dại mùa thu thì chết khô, yển揠: nhổ lên, khao磽: đất xấu, đất cằn cỗi.)

d) Anh  em  người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ 
Cô hồng phi hạ trường giang khứ 
Quá hướng tiêu tương bạn lữ vô 
Sầu hướng đường lệ hoa hạ ẩm 
Hữu thời trường thán vọng kinh đô 

Hồng lẻ bay xuống sông dài trôi 
Qua hướng Tiêu tương chẳng bạn đường 
Buồn nhìn Đường lệ ngồi uống rượu 
Thời có than dài hướng kinh đô 

Tách khỏi bầy đàn, cô đơn một mình gây dựng cơ nghiệp, tình cảm gia đình cô độc uống rượu nhìn hoa than thở một mình.
e) Hôn nhân người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ
Nhất nhạn phi lai kiều mộc喬木hạ 
Tùng quân mậu xứ hạc thanh thanh 
Ngô đồng chi thượng thê thân ổn 
Âu lộ phân phân giai cộng minh盟Một nhạn bay xuống cành cây cao 
Xanh xanh tùng tốt nơi xứ hạc 
Cành cao ngô đồng thân đậu ổn 
Ngổn ngang cò cốc cùng lời thề 

Vợ chồng như chim hạc đậu cây tùng bách quanh năm xanh mướt che chở yên ổn, tuy nhiên vợ chồng có phần khác biệt với nhau ví như vỏ quả dưa láng đối với vỏ quả liễu sần sùi vậy.

g) Con cái người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ
Thiền tháo操liễu chi tà nhập mộ暮
Vân phi không tự ánh hà霞hồng 
Nhất hàng âu lộ thảo đường lộ 
Hồng lục bạch tần lai hảo phong 

Ve kêu cành liễu chiều vào tối 
Mây bay trong không ráng tự hồng 
Một hàng cò cốc bên đường lộ 
Rau xanh tần đỏ gió lành đến 

Cảnh con cái buồn cũng như ve sầu kêu lúc chiều vào tối, khó có con, sau rồi cũng có con nhưng muộn.

h) Cuối cuộc đời người tuổi Giáp sinh giờ Kỷ
Nặc尼mã hồi đầu xuân sắc cảnh 
Thiên sơn tam tiễn箭xuất phàm trần 
Cửu suy衰vân ái kinh tàn mộng 
Tương hoán nhất thanh thôi催khứ tần頻Quay đầu kềm ngựa cảnh xuân đẹp 
Bắn núi trời tên ba mũi khác thường 
Chín tầng mây đẹp sợ mộng tan 
Cùng kêu một tiêng giục đi thôi 

Công đã thành danh đã toại, vốn dĩ là người ở đời có những hành động khác với người thường, sau rồi giấc mộng đẹp cũng tàn phai, tới ngày về rồi phải đi thôi.
